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100 suosituinta vietnamin sanastoa

Vietnamin sanasto 1–20
minä tôi

sinä bạn

hän (miespuolinen) anh ấy

hän (naispuolinen) cô ấy

se nó

me chúng tôi / chúng ta

te các bạn

he họ

mikä cái gì

kuka ai

missä ở đâu

miksi tại sao

miten làm sao

kumpi cái nào

milloin lúc nào

sitten sau đó

jos nếu

todella thật sự

mutta nhưng

koska bởi vì
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Vietnamin sanasto 21–60
ei không

tämä này

Tarvitsen tätä Tôi cần cái này

Kuinka paljon tämä maksaa? Cái này giá bao nhiêu?

että đó

kaikki tất cả

tai hoặc

ja và

tietää biết

Tiedän Tôi biết

Minä en tiedä Tôi không biết

ajatella nghĩ

tulla đến

laittaa đặt

ottaa lấy

löytää tìm

kuunnella nghe

työskennellä làm việc

puhua nói chuyện

antaa (yleinen) cho

tykätä thích

auttaa giúp đỡ

rakastaa yêu

soittaa gọi

odottaa chờ đợi

Pidän sinusta Tôi thích bạn

En pidä tästä Tôi không thích cái này

Rakastatko minua? Bạn có yêu tôi không?
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Minä rakastan sinua Tôi yêu bạn

0 không

1 một

2 hai

3 ba

4 bốn

5 năm

6 sáu

7 bảy

8 tám

9 chín

10 mười

www.pinhok.com/fi/opi-vietnamia/

Vietnamin sanasto 61–100
11 mười một

12 mười hai

13 mười ba

14 mười bốn

15 mười năm

16 mười sáu

https://www.pinhok.com/fi/opi-vietnamia/


© 2023 Pinhok Languages 4 www.pinhok.com/fi

17 mười bảy

18 mười tám

19 mười chín

20 hai mươi

uusi mới

vanha (tavara) cũ

harva ít

moni nhiều

kuinka paljon? bao nhiêu?

kuinka monta? bao nhiêu?

väärä sai

oikea (adjektiivi) chính xác

huono xấu

hyvä tốt

onnellinen hạnh phúc

lyhyt (tie) ngắn

pitkä (tie) dài

pieni nhỏ

iso lớn

siellä đó

täällä đây

oikea (suunta) phải

vasen trái

kaunis xinh đẹp

nuori trẻ

vanha (henkilö) già

hei xin chào

nähdään myöhemmin hẹn gặp lại

ok được
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ole varovainen bảo trọng nhé

ole huoleti đừng lo

tietysti tất nhiên

hyvää päivää chúc ngày tốt lành

moi chào


